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150Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung
Điểm Trung Bình Tích Lũy

 ngày ; Lớp 23LC46(2); Mã TC: TN23LC46(2)
Đại học VLVH_liên thông Cao Đẳng, ngành , khóa 2023 - 2025

Học kỳ 2 Năm học: 2025-2026

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 23846014 NGUYỄN SĨ BÌNH 23LC46SP2 149 7.80 MDDP310523 Đồ án Truyền động cơ khí 1
2023-
2024-
HK02

1.8

2 23846015 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 23LC46SP2 146 7.07

GCHE130603 Hoá đại cương 3
2023-
2024-
HK01

4.8

MDDP310523 Đồ án Truyền động cơ khí 1
2023-
2024-
HK02

4.2

3 23846016 NGUYỄN THỊ KIM HIÊN 23LC46SP2 149 7.44 MDDP310523 Đồ án Truyền động cơ khí 1
2023-
2024-
HK02

1.9

4 23646018 NGUYỄN LINH QUYỀN 23LC46SP2 147 7.11 ARIN337629 Trí tuệ nhân tạo 3
2024-
2025-
HK02

3.2

5 23846024 TẠ THANH TÚ 23LC46SP2 144 7.91
ENME130620 Cơ kỹ thuật 3 - 0.0

LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 3 - 0.0

6 23646023 BIỆN MINH TỰA 23LC46SP2 149 7.02 MDDP310523 Đồ án Truyền động cơ khí 1
2023-
2024-
HK02

4.1

7 23646021 HUỲNH VÕ HOÀI THƯƠNG 23LC46SP2 137 6.82

AUCO230329 Điều khiển tự động 3
2024-
2025-
HK01

3.5

ENGL330337 Anh Văn 3 3
2023-
2024-
HK01

4.6

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP



ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

7 23646021 HUỲNH VÕ HOÀI THƯƠNG 23LC46SP2 137 6.82

ENGL430437 Anh văn 4 3
2023-
2024-
HK02

4.6

GCHE130603 Hoá đại cương 3
2023-
2024-
HK01

3.8

MDDP310523 Đồ án Truyền động cơ khí 1
2023-
2024-
HK02

0.3

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được


